
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THỦY SẢN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-CCTS Ninh Thuận, ngày       tháng 9   năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,  

ƣơng dƣỡng giống thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

 
 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Nghị định 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Thông tƣ 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý 

giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trƣờng nuôi trồng thủy 

sản. 

Theo phân công phân cấp, Chi cục Thuỷ sản đã tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền, hƣớng dẫn, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ƣơng 

dƣỡng giống thuỷ sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản trên địa 

bàn tỉnh. 

Kết quả cụ thể nhƣ sau: 

I. Kết quả kiểm tra. 

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận 

có khoảng 450 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (trong đó có khoảng 

400 cơ sở đang hoạt động sản xuất). Đến nay Chi cục Thuỷ sản đã tiến hành 

kiểm tra và cấp 337 giấy chứng nhận cơ sỏ đủ điều kiện sản xuất ƣơng dƣỡng 

giống thuỷ sản (chiếm 84,25% cơ sở đang hoạt động). 

1. Cơ sở đƣợc kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất ƣơng dƣỡng GTS 

Số cơ sở đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận: 337 giấy/337 cơ sở. 

- Địa bàn huyện Thuận Nam:  26 giấy chứng nhận 

- Địa bàn huyện Ninh Hải: 250 giấy chứng nhận  

- Địa bàn huyện Ninh Phƣớc:  61 giấy chứng nhận 

Đính kèm phụ lục 1: Danh sách các cơ sở đƣợc cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất ƣơng dƣỡng GTS 

 2. Các cơ sở bị thu hồi Giấy chứng nhận: 

 Các cơ sở sau khi đƣợc cấp giấy chứng nhận thì bán hoặc cho thuê lại cơ 

sở sản xuất, Chi cục Thủy sản sẽ tiến hành thu hồi lại Giấy chứng nhận đã cấp 

và hƣớng dẫn thủ tục đăng ký kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở mới. 



Tính đến ngày 05/9/2021, toàn tỉnh có 17 cơ sở bị thu hồi (trƣờng hợp mất giấy 

chứng nhận thì có thông báo về việc làm mất) do cho thuê lại cơ sở sản xuất, 

hoặc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận. 

Đính kèm Phụ lục 2: Danh sách các cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện sản xuất ƣơng dƣỡng GTS. 

III. Nhận xét. 

1. Nhận xét: 

Qua kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ƣơng 

dƣỡng giống thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản nhận thấy: 

- 100% cơ sở có hệ thống xử lý nƣớc cấp riêng biệt với hệ thống thoát 

nƣớc và hệ thống xử lý nƣớc thải; hệ thống dẫn nƣớc thải đƣợc xây đảm bảo 

chắc chắn, thoát nƣớc nhanh, không ứ đọng, không gây mùi và ô nhiễm vào 

khu sản xuất, ƣơng dƣỡng tôm giống. 

- Nƣớc thải đƣợc thu gom vào hầm rút để thấm rút tự nhiên. Hệ thống bể 

ƣơng nuôi ấu trùng trong nhà kín, bảo đảm diện tích, thể tích thích hợp, phù hợp 

với quy trình sản xuất, ƣơng dƣỡng tôm chân trắng giống. 

- Khu chứa thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhƣ máy sục khí, máy 

phát điện, chất tẩy rửa, dầu mỡ bôi trơn, xăng dầu, hóa chất dễ bay hơi đƣợc ngăn 

cách vật lý đảm bảo không nhiễm chéo vào thức ăn thủy sản, thuốc, sản phẩm xử lý 

môi trƣờng dùng trong ƣơng dƣỡng giống thủy sản. 

- Khu nhà làm việc, sinh hoạt và hoạt động khác đƣợc bố trí riêng biệt với 

khu vực sản xuất ƣơng dƣỡng tôm giống bằng tƣờng, không ảnh hƣởng xấu tới 

hoạt động ƣơng dƣỡng tôm giống. Nƣớc từ nhà vệ sinh và các khu vực khác đảm 

bảo không rò rỉ ra ngoài ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Trang thiết bị phục vụ sản xuất, ƣơng dƣỡng tôm giống đƣợc làm bằng 

vật liệu phù hợp, chống thấm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, không có khả 

năng thôi nhiễm ra các chất độc hại ảnh hƣởng đến giống thủy sản; có thể vệ 

sinh, tẩy rửa sạch sẽ. 

- Có nhân viên kỹ thuật đƣợc đào tào tạo về Nuôi trồng thủy sản, bệnh học 

thủy sản hoặc sinh học. Có bằng cấp liên quan hoặc đƣợc đào tạo các khóa học 

liên quan đến lĩnh vực trên. 

- Các cơ sở có ban hành quy trình: Công ty có xây dựng và ban hành quy 

trình nuôi tôm bố mẹ, quy trình chuẩn bị thức ăn tƣơi sống, ƣơng dƣỡng giống 

thuỷ sản; Quy trình thu hoạch, đóng gói và vận chuyển sản phẩm tôm giống; 

Quy trình An toàn sinh học trong trại giống; Quy trình kiểm soát các loại bệnh 

nguy hiểm trong quá trình sản xuất; Quy trình kiểm tra chất lƣợng ấu trùng trong 

quá trình sản xuất; Văn bản quy định việc không sử dụng thức ăn, thuốc, hóa 

chất, sản phẩm xử lý môi trƣờng NTTS bị cấm sử dụng trong NTTS (theo quy 

định tại Phụ lục I, Thông tƣ số 26/2018/TT-BNNPTNT),….. 



- Hầu hết các đối tƣợng đƣợc sản xuất tại các cơ sở đều có nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng. Các công ty xuất trình đầy đủ các hồ sơ có liên quan. Đa phần 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh đều chấp hành và 

tạo điều kiện tốt cho việc kiểm tra, đánh giá phân loại của Đoàn kiểm tra và 

những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh 

doanh giống thủy sản. 

2. Khó khăn: 

- Các quy định còn mới nên các cơ sở lần đầu làm hồ sơ thủ tục để đƣợc 

kiểm tra bƣớc đầu còn bỡ ngỡ, có nhiều lỗi phải khắc phục, thời gian kiểm tra 

kéo dài. 

- Các cơ sở không trang bị đầy đủ các loại thùng rác phù hợp tại các khu 

chức năng để thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, tái chế và rác thải nguy 

hại. 

- Một sơ cơ sở chƣa chú ý, chƣa ban hành quy định nơi tập kết rác, thu 

gom rác và tần suất di chuyển rác ra khỏi khu vực sản xuất, chƣa bố trí nơi chứa 

rác thải nguy hại riêng, kín và có khóa và nơi chôn lấp xác động vật thủy sản bị 

chết hoặc nhiễm bệnh phù hợp, chƣa ban hành quy định việc thu gom, xử lý, 

tiêu hủy xác động vật thủy sản bị chết, nhiễm bệnh. 

3. Kiến nghị:  

Căn cứ Thông báo số 674/TB-BNN-VP ngày 01/2/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về ý kiến kết luận của Thứ trƣởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị 

“Quản lý giống tôm nƣớc lợ và ký quy chế phối hợp năm 2021”, để tăng cƣờng 

hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về giống thuỷ sản, đề nghị Sở Nông nghiệp 

và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú ý không thực hiện cấp kiểm dịch 

tôm giống cho các cơ sở chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất, ƣơng dƣỡng giống thủy sản. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện sản xuất ƣơng dƣỡng giống thuỷ sản. Chi cục Thủy sản kính báo Sở Nông 

nghiệp và PTNT đƣợc biết và có ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (p/hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lƣu: VT, ĐKT. 

TTM (08b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tín 

 

 

 

 



Phụ lục 1: Danh sách các cơ sở đƣợc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ƣơng dƣỡng GTS 

(Đính kèm báo cáo số …../BC-CCTS ngày …. tháng …..năm 2021) 

  

SỐ 

TT 
TÊN CƠ SỞ 

Địa chỉ 
Số CN Ngày cấp 

(Thôn/Xã) 

SỐ 

TT 
TÊN CƠ SỞ Địa chỉ Số CN Ngày cấp 

  
(Thôn/Xã) 

  
1 CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC NINH THUẬN  An Hải - Ninh Phƣớc 580001 14/10/2019 

2 CÔNG TY TNHH GTS HISENOR VN An Hải - Ninh Phƣớc 580002 18/10/2019 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ S6 Tri Hải 580003 22/10/2019 

4 CÔNG TY TNHH GTS UNI-PRESIDENT VN An Hải - Ninh Phƣớc 580004 22/10/2019 

5 
CÔNG TY CP CN TIÊU CHUẨN SH GTS VĨNH 

THỊNH 
An Hải - Ninh Phƣớc 580005 14/11/2019 

6 CÔNG TY TNHH SX GTS TUẤN HÀ Nhơn Hải 580006 25/11/2019 

7 
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM CN 2 

N.THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580007 28/11/2019 

8 CÔNG TY TNHH SX GTS HANH HIỆU Nhơn Hải 580008 2/12/2019 

9 CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG CHÂU PHI An Hải - Ninh Phƣớc 580009 12/12/2019 

10 CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN NINH THUẬN Nhơn Hải 580010 16/12/2019 

11 
CN CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN VIỆT 

NAM 
Mỹ Tƣờng, Nhơn Hải 580011 

14/5/2021 
(C.L) 

12 
CÔNG TY TNHH SX GTS TRUNG KIÊN TRẠI 

(M.TƢỜNG 1 
Nhơn Hải 580012 26/12/2019 

13 
CÔNG TY TNHH GTS TIẾN THUẬN NINH 

THUÂN 
Nhơn Hải 580013 26/12/2019 

14 CÔNG TY TNHH GTS TÚ KHOA An Hải - Ninh Phƣớc 580014 26/12/2029 

15 CÔNG TY TNHH GTS VIỆT POST Tri Hải 580015 2/1/2020 

16 CÔNG TY TNHH GTS NAM DƢƠNG Nhơn Hải 580016 6/1/2020 

17 CÔNG TY TNHH SX GTS MINH PHÚ An Hải - Ninh Phƣớc 580017 6/1/2020 

18 CÔNG TY TNHH SX GTS TRUNG NAM Nhơn Hải 580018 8/1/2020 

19 CÔNG TY CỔ PHẦN GTS TÂN PHÁT Nhơn Hải 580019 9/1/2020 

20 DNTN TÔM GIỐNG TUẤN VÂN Nhơn Hải 580020 10/1/2020 

21 CÔNG TY TNHH SX GTS HỒ TRUNG - CƠ SỞ 1 Nhơn Hải 580021 15/1/2020 

22 CÔNG TY TNHH SX GTS HỒ TRUNG - CƠ SỞ 2 Nhơn Hải 580022 15/1/2020 

23 CÔNG TY TNHH SX GTS HỒ TRUNG - CƠ SỞ 3 Nhơn Hải 580023 15/1/2020 

24 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG AN NINH THUẬN Nhơn Hải 580024 15/1/2020 

25 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG 

ÂN  
Tri Hải 580025 15/1/2020 

26 
TRẠI SX KD GTS - Cty TNHH SX GTS ĐẠI 

THẮNG CP 
Tri Hải 580026 15/1/2020 

27 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ANH KIỆT NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580027 17/1/2020 

28 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THỦY SẢN CP 

GOAL 
Nhơn Hải 580028 17/1/2020 

29 CÔNG TY TNHH SX GTS NAM THÀNH LỢI Tri Hải 580029 17/1/2020 

30 CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ Tri Hải 580030 1/7/2021 

31 
TRUNG TÂM GIỐNG HẢI SẢN CẤP I NINH 

THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580031 17/2/2020 

32 
CTY TNHH GTS MINH PHÚ AQUAMEKONG CN 

N.THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580032 24/2/2020 

33 CÔNG TY TNHH SX GTS CHÂU MỸ Tri Hải 580033 26/2/2020 

34 CÔNG TY TNHH MTV GTS HOÀNH DANH Tri Hải 580034 26/2/2020 

35 CÔNG TY TNHH MTV GTS HOÀNH DANH Tri Hải 580035 26/2/2020 

36 
CÔNG TY TNHH SX GTS VÀNG KIM NINH 

THUẬN 
Tri Hải 580036 26/2/2020 



37 
CTY TNHH TÔM GIỐNG TRẦN HẬU ĐIỂN CN 

N.THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580037 3/3/2020 

37 
CTY TNHH TÔM GIỐNG SỐ 1 VI NA CN NINH 

THUẬN 
Vĩnh Hải 580038 

28/8/2020. 

C.L 

39 CÔNG TY TNHH GTS HOÀNG PHÁT An Hải - Ninh Phƣớc 580039 3/3/2020 

40 
 CÔNG TY TNHH SX GTS NHẤT HUY NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580040 10/3/2020 

41 
CÔNG TY TNHH SX GTS THIÊN PHÚ VN: KHU 

1 
Nhơn Hải 580041 10/3/2020 

42 
CÔNG TY TNHH SX GTS THIÊN PHÚ VN: KHU 

BỐ MẸ 
Nhơn Hải 580042 10/3/2020 

43 
CTY TNHH SX GTS THIÊN PHÚ VN: KHU UD 2 

M. TƢỜNG Mỹ Tường Nhơn Hải 
580043 

14/6/2021 
(C.L) 

44 
CÔNG TY TNHH GTS ĐÔNG THÀNH: KHU 

ƢƠNG DƢỠNG 
Nhơn Hải 580044 10/3/2020 

45 
CÔNG TY TNHH GTS ĐÔNG THÀNH: KHU BỐ 

MẸ 
Nhơn Hải 580045 10/3/2020 

46 CÔNG TY TNHH TM DV GTS VĨNH PHÚ VN Nhơn Hải 580046 13/3/2020 

47 CÔNG TY TNHH SX GTS NAM MỸ: KHU UD VP Tri Hải 580047 13/3/2020 

48 
CTY TNHH SX GTS NAM MỸ: KHU UD KHÁNH 

TƢỜNG 
Tri Hải  580048 13/3/2020 

49 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM MỸ: KHU UD 2 

KH 
Tri Hải 580049 13/3/2020 

50 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM MỸ: KHU BỐ 

MẸ KH 
Tri Hải 580050 13/3/2020 

51 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN QQ AN 

THỊNH PHÁT 
Cà Ná 580051 16/3/2020 

52 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THỦY SẢN 

NEWWAY  
Nhơn Hải 580052 17/3/2020 

53 
CTY TNHH GIỐNG THỦY SẢN CƢỜNG THỊNH 

VIỆT NAM 
Nhơn Hải  580053 18/3/2020 

54 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 79 An Hải - Ninh Phƣớc 580054 19/3/2020 

55 
CÔNG TY TNHH SX GTS DUYÊN HẢI NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580055 19/3/2020 

56 
CN CÔNG TY TNHH NGỌC MINH TẠI NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580056 24/3/2020 

57 
CN CÔNG TY TNHH MUSTWELL TẠI NINH 

THUẬN 
Tri Hải 580057 24/3/2020 

58 CÔNG TY CỔ PHẦN ECHO VIỆT NAM  Nhơn Hải 580058 30/3/2020 

59 
CÔNG TY TNHH MTV HÒA THUẬN NINH 

THUẬN  
Nhơn Hải  580059 30/3/2020 

60 
CÔNG TY TNHH SX GTS HƢNG LỘC NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580060 31/3/2020 

61 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐÔNG NGUYÊN Nhơn Hải  580061 31/3/2020 

62 
CTY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP THỦY 

SẢN OPF 
Nhơn Hải 580062 31/3/2020 

63 
CÔNG TY TM DV SX GIỐNG THỦY SẢN HUY 

PHÚ VN  
Nhơn Hải 580063 3/4/2020 

64 CÔNG TY TNHH SX GTS CHÂU MỸ NINH HẢI  Nhơn Hải 580064 3/4/2020 

65 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN THÀNH 

LỘC FARM 
Nhơn Hải 580065 3/4/2020 

66 
CTY TNHH GROW HEALTH - CHI NHÁNH 

NINH THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580066 8/4/2020 

67 Công ty TNHH GTS Grobest (VN) Nhơn Hải 580067 20/7/2021 

68 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN H NG TÚ - 

KHÁNH NHƠN 
Nhơn Hải 580068 15/4/2020 

69 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN H NG TÚ - MỸ 

HÒA 
Vĩnh Hải 580069 16/4/2020 

70 
CTY TNHH SX GTS NAM TRUNG PHÁT (CS 

Khánh Tƣờng) 
Nhơn Hải  580070 22/4/2020 



71 CÔNG TY TNHH TĐS Tri Hải 580071 29/4/2020 

72 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 79 (LÔ 25) An Hải - Ninh Phƣớc 580072 29/4/2020 

73 
CÔNG TY TNHH GTS ĐỒNG TÂM NINH 

THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580073 29/4/2020 

74 
CÔNG TY TNHH GTS HISENOR VIỆT NAM (LÔ 

32,33) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580074 

19/8/2020(C.

L) 

75 
CÔNG TY TNHH ĐT XNK THỦY SẢN THIÊN 

H NG 
Tri Hải 580075 29/4/2020 

76 
CÔNG TY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN ĐÀO 

THỊ 
Nhơn Hải 580076 7/5/2020 

77 
  CÔNG TY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN BẢY 

TƢƠI 
An Hải - Ninh Phƣớc 580077 7/5/2020 

78 
CTY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG THÀNH 

PHÚC 
Nhơn Hải 580078 7/5/2020 

79 Cty TNHH MTV Đầu tƣ Thủy sản An Hải - Ninh Phƣớc 580079 4/2/2021 

80 
CÔNG TY TNHH GTS PHƢỚC THẮNG NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580080 11/5/2020 

81 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN NGÔ TẤN 

VŨ 
Nhơn Hải 580081 11/5/2020 

82 
CTY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TOÀN THẮNG 

(CƠ SỞ 3) 
Nhơn Hải 580082 12/5/2020 

83 
CTY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TOÀN THẮNG 

(CƠ SỞ 1) 
Nhơn Hải 580083 12/5/2020 

84 
CÔNG TY TNHH PT TS BÌNH MINH MIỀN 

TRUNG (LÔ 46) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580084 14/5/2020 

85 
CÔNG TY TNHH PT TS BÌNH MINH MIỀN 

TRUNG (LÔ 77) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580085 14/5/2020 

86 
CÔNG TY TNHH GTS SIÊU VIỆT NINH THUẬN 

LÔ 94) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580086 14/5/2020 

87 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN PHÁT NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580087 19/5/2020 

88 
CÔNG TY TNHH ĐT TS THÁI LAN CP CN NINH 

THUẬN 
Tri Hải 580088 19/5/2020 

89 
CTY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG 

LONG FARM 
Nhơn Hải 580089 20/5/2020 

90 
CTY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN ĐẠI HƢNG 

THUẬN 
Tri Hải 580090 20/5/2020 

91 
CÔNG TY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN NAM 

ĐẠI DƢƠNG 
Nhơn Hải  580091 22/5/2020 

92 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN SP NINH 

THUẬN 
Thanh Hải 580092 22/5/2020 

93 
CÔNG TY TNHH SX GTS THẮNG LỢI NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải 580093 22/5/2020 

94 
CTY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TOÀN THẮNG 

(CƠ SỞ 2) 
Nhơn Hải  580094 22/5/20202 

95 HỘ KINH DOANH LỘC PHÁT VN Tri Hải  580095 27/5/2020 

96 
CÔNG TY TNHH MTV TÔM GIỐNG TUẤN 

THÀNH 
Nhơn Hải  580096 1/6/2020 

97 CÔNG TY TNHH SX GTS AN PHÚ HƢNG Nhơn Hải  580097 1/6/2020 

98 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN THÀNH 

VŨ 
Vĩnh Hải  580098 4/6/2020 

99 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN T NG 

THUẬN AN 
Nhơn Hải  580099 4/6/2020 

100 
CÔNG TY TNHH GTS TÂN THUẬN PHÁT NINH 

THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580100 4/6/2020 

329 Công ty TNHH ĐTTS Nguyên Phát VN Mỹ Tường Nhơn Hải 580101 15/6/2021 

102 
CÔNG TY TNHH SX GTS THANH TUẤN NINH 

THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580102 9/6/2020 

103 Cty TNHH SX GTS VM.Thành Công Khánh Hội - Tri Hải  580103 15/7/2021 



104 
CÔNG TY TNHH GTS BẮC GIANG NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580104 23/6/2020 

105 CÔNG TY TNHH GTS NINH CHỮ  NINH THUẬN Khánh Hải  580105 23/6/2020 

106 
CÔNG TY TNHH GTS TRƢỜNG SINH NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580106 23/6/2020 

107 
CÔNG TY TNHH GTS TRƢỜNG SINH NINH 

THUẬN 
Tri Hải  580107 23/6/2020 

108 
CÔNG TY TNHH MTV DUY THỊNH NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580108 24/6/2020 

109 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI LỘC VN Nhơn Hải  580109 2/7/2020 

110 CÔNG TY TNHH GTS MẠNH H NG HAWAII Nhơn Hải  580110 2/7/2020 

111 CÔNG TY TNHH ĐTTS HOÀNG GIA PHÁT.NT Nhơn Hải  580111 2/7/2020 

112 
CÔNG TY TNHH SX GTS CÔNG LINH NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580112 2/7/2020 

113 Cty Cổ phần GTS FAR GROUP Thanh Hải  580113 8/2/2021 

114 CN CÔNG TY TNHH MTV GTS NAM MỸ VN Nhơn Hải  580114 3/7/2020 

115 
CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG VIỆT SING NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580115 3/7/2020 

116 CÔNG TY TNHH  SX GTS MINH KHIÊM NT Nhơn Hải  580116 9/7/2020 

117 CÔNG TY TNHH  SX GTS ĐẠI PHÁT Nhơn Hải  580117 9/7/2020 

118 CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ GENE XANH Vĩnh Hải  580118 9/7/2020 

119 
CÔNG TY TNHH  SX GTS PHÚ CƢỜNG NINH 

THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580119 9/7/2020 

120 CÔNG TY TNHH  MTV GTS VIỆT NHẬT CLC Tri Hải  580120 14/7/2020 

121 
CÔNG TY TNHH  SX & C.Ứ GTS RẠNG ĐÔNG 

(MT 1, CS 1) 
Nhơn Hải  580121 21/7/2020 

122 
CÔNG TY TNHH  SX & C.Ứ GTS RẠNG ĐÔNG 

(MT 2, CS 2) 
Nhơn Hải  580122 21/7/2020 

123 
CÔNG TY TNHH  SX GTS MIỀN TRUNG.VN (Lô 

82) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580123 21/7/2020 

124 
CÔNG TY TNHH  SX GTS MIỀN TRUNG.VN 

(L80, K Bố mẹ) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580124 21/7/2020 

125 
CÔNG TY TNHH  SX GTS PHONG PHÚ NINH 

THUẬN 
Tri Hải  580125 21/7/2020 

126 
CÔNG TY TNHH  GTS NHẤT KHANG NINH 

THUẬN 
Mỹ Hải  580126 28/7/2020 

127 
CÔNG TY TNHH  SX TM DV TS AS HOÀNG 

NGỌC 
Nhơn Hải  580127 28/7/2020 

128 
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI CP – CN1 TẠI 

N.THUẬN (PT 8) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580128 4/8/2020 

129 
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI CP – CN1 TẠI 

N.THUẬN (PT 9) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580129 4/8/2020 

130 
CÔNG TY TNHH SX GTS DŨNG BÌNH NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580130 4/8/2020 

131 CÔNG TY TNHH ĐT GTS THIÊN LONG (Cơ sở 3) Cà Ná  580131 5/8/2020 

132 CÔNG TY TNHH ĐT GTS THIÊN LONG (Cơ sở 4) Cà Ná  580132 5/8/2020 

133 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN AQUA-

POST 
Nhơn Hải  580133 10/8/2020 

134 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LỘC PHÚ AN Tri Hải  580134 10/8/2020 

135 CÔNG TY TNHH GTS GIA THỊNH NINH THUẬN Khánh Hải  580135 10/8/2020 

136 CÔNG TY TNHH SX GTS TRƢỜNG GIANG Nhơn Hải 580136 11/8/2020 

137 
CÔNG TY TNHH SX GTS TRỌNG TÍN NINH 

THUẬN 
Nhơn Hải  580137 11/8/2020 

138 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY NGỌC Nhơn Hải  580138 11/8/2020 

139 Cty TNHH SX GTS HỒNG TÂM Nhơn Hải 580139 18/2/2021 

140 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT THỦY SẢN HẠ MY Khánh Hải  580140 19/8/2020 

141 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG 

THUẬN 
Nhơn Hải  580141 20/8/2020 

142 CN CÔNG TY TNHH SX & TM ANH TUẤN TẠI Nhơn Hải  580142 20/8/2020 



N. THUẬN 

143 
DNTN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN LONG 

KHƢƠNG   
Tri Hải  580143 26/8/2020 

144 
CÔNG TY TNHH SX GTS HOÀNG NGUYÊN 

NINH THUẬN   
Nhơn Hải  580144 27/8/2020 

145 CÔNG TY TNHH SX GTS RỒNG VÀNG 9999   Nhơn Hải  580145 28/8/2020 

146 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM PHONG NINH 

THUẬN   
Nhơn Hải  580146 28/8/2020 

147 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN CP POST   Nhơn Hải  580147 3/9/2020 

148 CÔNG TY TNHH SX VÀ KD GIỐNG THỦY SẢN Nhơn Hải  580148 3/9/2020 

149 
Công ty TNHH GTS Aqua-Post 

Mỹ Tƣờng Nhơn Hải  
580149 

(C.L) 
3/9/2020 

150 Cty cổ phần GTS Châu Âu Shrimp Nhơn Hải  580150 12/7/2021 

151 CÔNG TY TNHH TM – DL – GTS MINH THUẬN Khánh Tƣờng 580151 15/9/2020 

152 
CN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THỦY SẢN CPNT 

SHRIMP 
Khánh Nhơn 580152 15/9/2020 

153 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN 

LỘC BIỂN 
Mỹ Tƣờng 580153 16/9/2020 

154 
CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI DƢƠNG XANH 

PHAN RANG 
Mỹ Tƣờng 580154 16/9/2020 

155 CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG CP . THIÊN MINH Mỹ Hòa 580155 16/9/2020 

156 CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG PHAN RANG Mỹ Tƣờng  580156 16/9/2020 

157 
 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TRIỆU 

LONG ANH 
Mỹ Tƣờng 2 580157 16/9/2020 

158 Công ty TNHH ĐTTS Vĩnh Phát Ninh Mỹ Hiệp 580158 31/8/2021 

159 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI THẮNG CP K3, Khánh Nhơn 580159 17/9/2020 

160 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI THẮNG CP K4, Mỹ Tƣờng 580160 17/9/2020 

161 CÔNG TY TNHH HƢNG PHÁT BIO Khánh Nhơn 580161 17/9/2020 

162 CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT NINH THUẬN Khánh Nhơn 580162 17/9/2020 

163 
CÔNG TY TNHH SXGTS DUYÊN HẢI NINH 

THUẬN 
Mỹ Tƣờng 580163 3/6/2021 

164 
 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN VẠN 

PHƢỚC VN 
Mỹ Hiệp 580164 17/9/2020 

165 Cty TNHH GTS Trung Nga Mỹ Tƣờng 580165 12/7/2021 

166 CÔNG TY TNHH ĐTTS Khánh Tƣờng 580166 28/9/2020 

167 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN THÁI BÌNH Lạc Sơn 1 580167 29/9/2020 

168 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VINA TÔM Mỹ Tƣờng 580168 2/10/2020 

169 
CÔNG TY TNHH GTS THÀNH LỘC PHÁT-NINH 

THUẬN 
Mỹ Tƣờng,  580169 7/10/2020 

170 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI THẮNG CP Khu 1, Khánh Hội 580170 13/10/2020 

171 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔM GIỐNG SỐ 1 – CN 

NINH THUẬN 
L22-23, An Hải, Ninh Phƣớc 580171 19/10/2020 

172 
CÔNG TY TNHH SX GTS ĐINH THÀNH NINH 

THUẬN 
Mỹ Tƣờng 580172 27/10/2020 

173 
CÔNG TY TNHH SX GTS LỘC PHÁT NINH 

THUẬN 
Khánh Nhơn 580173 6/11/2020 

174 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GTS CÁT TƢỜNG Mỹ Tƣờng 580174 6/11/2020 

175 CÔNG TY TNHH SX GTS ĐẠI THẮNG CP Khu 4, Mỹ Tƣờng 2 580175 25/11/2020 

176 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HƢNG PHÚC NINH 

THUẬN 
Hòa Thạnh 580176 25/11/2020 

177 CÔNG TY TNHH GTS SÀI GÒN TÔM GIỐNG Mỹ Tƣờng  580177 25/11/2020 

178 
CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG VIỆT TÍN CN 

NINH THUẬN 
Lạc Sơn 1 580178 25/11/2020 

179 
CÔNG TY TNHH GTS THÀNH HƢNG NINH 

THUẬN 
Khánh Nhơn 2 580179 4/12/2020 

180 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ LÊ VĂN TRÀ Lô 61B, Hòa Thạnh 580180 4/12/2020 

181 CÔNG TY TNHH GTS PHÚ CƢỜNG VN Mỹ Tƣờng 580181 
24/6/2021 

(C.L) 



182 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÔM GIỐNG TUẤN 

VÂN 
Khu 2, Mỹ Hiệp 580182 8/12/2020 

183 
CÔNG TY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN BIỂN 

VIỆT 
Lạc Sơn 1 580183 9/12/2020 

184 Công ty TNHH SX GTS Phƣớc Lộc Khánh Nhơn 580184 18/5/2021 

185 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM HẢI NINH 

THUẬN 
Mỹ Tƣờng 580185 9/12/2020 

186 
CÔNG TY TNHH SX GTS THÀNH LONG - NINH 

THUẬN 
KP5 Mỹ Hải 580186 11/12/2020 

187 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN BÁCH 

KHÂM 
Mỹ Tƣờng 580187 11/12/2020 

188 CÔNG TY TNHH GTS TÀI LỘC – NINH THUẬN Mỹ Tƣờng 580188 15/12/2020 

189 
CÔNG TY TNHH GTS TRƢỜNG LỘC – NINH 

THUẬN 
Mỹ Tƣờng 580189 15/12/2020 

190 CƠ SỞ SẢN XUẤT TÔM GIỐNG T & T Lạc Sơn 1 580190 25/12/2020 

191 CÔNG TY TNHH MTV TÔM GIỐNG GIA BẢO Lạc Sơn 1 580191 25/12/2020 

192 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THỦY SẢN BIO 

FARM 
Khánh Nhơn 580192 25/12/2020 

193 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THỦY SẢN TONG 

WEI -  FARM 
Mỹ Tƣờng 580193 25/12/2020 

194 
CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG THỦY SẢN PHÚ 

LỘC AN 
Lạc Sơn 1 580194 8/1/2021 

195 
CÔNG TY TNHH SX GIỐNG THỦY SẢN TRUNG 

NAM MỸ 
Lạc Sơn 1 580195 8/1/2021 

196 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN VIỆT TIẾN 

NT 
Mỹ Tƣờng 580196 11/1/2021 

197 Công ty TNHH ĐTTS CP Tôm Việt Mỹ Tƣờng 580197 21/5/2021 

198 CÔNG TY TNHH ĐT GTS CNC MINH THẮNG L50-51 Hòa Thạnh 580198 11/1/2021 

199 
CÔNG TY TNHH GTS T NG BÁCH NINH 

THUẬN 
Khánh Nhơn 580199 20/1/2021 

200 CÔNG TY TNHH SX GTS LÝ SƠN MỸ VIỆT Mỹ Tƣờng  580200 20/1/2021 

201 Cty TNHH SX GTS SỐ 1 Miền Trung Ninh Thuận Khánh Nhơn 580201 
09/7/2021 

(CL) 

202 Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT Lạc Sơn 1 580202 26/1/2021 

203 Công ty TNNHH GTS Tân Thành Long Lạc Sơn 1 580203 27/1/2021 

204 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thái Mỹ Lạc Sơn 1 580204 27/1/2021 

205 HKD Phạm Trọng Phƣơng Lạc Sơn 1 580205 26/1/2021 

206 HKD Hồng Hải Lạc Sơn 1 580206 27/1/2021 

207 Cơ sở SXGTS Thanh Ý Khánh Nhơn 580207 8/2/2021 

208 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Mỹ Tƣờng 580208 9/2/2021 

209 Công ty TNHH SX GTS Hồng Tâm Mỹ Tƣờng 580139 18/2/2021 

210 Công ty TNHH GTS Ngọc Ân An Hải 580209 18/2/2021 

211 Công ty TNHH GTS Nam Minh Nhật Lạc Sơn 1 580210 18/2/2021 

212 Công ty TNHH ĐTTS Thiên Lộc Lạc Sơn 1 580211 18/2/2021 

213 Công ty TNHH Sản xuất GTS Biển Sáng PMH Lạc Sơn 1 580212 22/2/2021 

215 Công ty TNHH GTS Hoàng Quân Ninh Thuận Mỹ Tƣờng 580213 24/2/2021 

217 Công ty TNHH giống thuỷ sản 999 An Hải 580215 25/2/2021 

218 Công ty TNHH tôm giống Thuận Thiên An Hải 580214 25/2/2021 

219 Công ty TNHH SX GTS Quang Thanh An Hải 580216 25/2/2021 

221 Công ty TNHH Sản xuất GTS Viễn Đông Aqua Mỹ Tƣờng 580217 26/2/2021 

222 Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc Khánh Nhơn 580218 5/3/2021 

223 Công ty TNHH GTS Trung Sơn Ninh Thuận Mỹ Tƣờng 5800219 11/3/2021 

224 Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN Mỹ Tƣờng 580220 11/3/2021 

225 Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Mỹ Tƣờng 580221 11/3/2021 

226 Công ty TNHH ĐTTS Thuận Thành Khánh Nhơn 580222 15/3/2021 

227 Công ty TNHH ĐT SXG thuỷ sản CP Quốc Thịnh Khánh Tường 580223 16/3/2021 

228 Công ty TNHH tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn 580224 16/3/2021 



229 Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận Lạc Sơn 1 580225 17/3/2021 

230 HKD Thắng lợi Lạc Sơn 1 580226 19/3/2021 

231 HKD Mai Quốc Hùng Lạc Sơn 1 580227 19/3/2021 

232 Cty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận Mỹ Tường 580228 26/3/2021 

233 Cty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Mỹ Tường 580229 29/3/2021 

234 Cty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Mỹ Tường 580230 29/3/2021 

235 Cty TNHH SX GTS Lộc Tiến Phát An Hải 580231 30/3/2021 

236 Cty TNHH SX GTS Ngân Hà Ninh Thuận An Hải 580232 30/3/2021 

237 Cty TNHH SX GTS Hồ Trung Khánh Nhơn 580233 1/4/2021 

238 Cty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh PR Khánh Tường 580234 1/4/2021 

239 Cty TNHH SX GTs Gia Hưng Phát Khánh Nhơn 580235 1/4/2021 

240 CÔng ty TNHH Sx GTS Gia Hưng Mỹ tường 580236 5/4/2021 

241 CÔng ty TNHH SX KD GTS Hoàng Giang - Việt Nam Khánh Nhơn 580237 5/4/2021 

242 Công ty TNHH SX GTS Bảo Tín Lạc Sơn 1 580238 5/4/2021 

243 Cty TNHH MTV Đầu tư GTS Tân Tín Lạc Sơn 1 580241 3/4/2021 

244 Cơ sở SX GTS Mùa Vàng Lạc Sơn 1 580242 3/4/2021 

245 Công ty TNHH SX GTs Trung Tín Lạc Sơn 1 580240 5/4/2021 

246 Công ty TNHH SX GTS Hawaii-Turpo Lạc Sơn 1 580239 5/4/2021 

248 DNTN tôm giống Tuấn vân Mỹ Tường 580243 6/4/2021 

249 Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Khánh Hội 580244 6/4/2021 

250 Hộ kinh doanh Dương Đức Tín Lô 28B - An Hải 580245 8/4/2021 

251 Hộ kinh doanh Dương Đức Ban Lô 17 (phía sau0 - An Hải 580246 8/4/2021 

252 Hộ kinh doanh Lê Đức Ban Lô 23A - An Hải 580247 8/4/2021 

253 Hộ kinh doanh Lê Đức Ban Lô 28A- An Hải 580248 8/4/2021 

254 Cty TNHH GTS Tần Thuỷ Hoàng Ninh Thuận Ninh Chữ 580249 9/4/2021 

255 Cty TNHH SX giống sinh học Đan Mạch Ninh Thuận Khánh Hội 580250 9/4/2021 

256 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Đại Nam An Hải 580251 9/4/2021 

257 HKD cp sở sản xuấ GTS An Hải 580252 9/4/2021 

258 DNTV Long Vi Khánh Tường 580253 9/4/2021 

259 Công ty TNHH ĐTTS CP Tôm Việt (Cơ sở 2) Nhơn Hải 580254 13/4/2021 

260 Công ty TNHH GTS Thế giới Tôm giống Nhơn Hải 580255 13/4/2021 

261 HKD Tuấn Anh Nhơn Hải 580256 13/4/2021 

262 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Mỹ Tường 580257 15/4/2021 

263 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Mỹ Tường 580258 15/4/2021 

264 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Mỹ Tường 580259 15/4/2021 

265 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Mỹ Tường 580260 15/4/2021 

266 Công ty TNHH tôm giống Quanh Vinh Lô 99B-Hoà Thạnh 580261 15/4/2021 

267 Hộ kinh doanh Gia Lâm Mỹ Tường 580262 15/4/2021 

268 Công ty TNHH Châu long Mỹ Tường 580263 15/4/2021 

269 Cty TNHH GTS 5 Châu Mỹ Tường 580264 1/6/2021 

270 Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN Mỹ Tường 580265 16/4/2021 

271 Công ty TNHH tôm giống số 1 VinaKG CN Ninh Thuận Mỹ Tường 580266 16/4/2021 

272 Công ty TNHH tôm giống số 1 VinaKG CN Ninh Thuận Mỹ Tường 580267 16/4/2021 

273 Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận Mỹ Tường 580268 16/4/2021 

274 Công ty TNHH thế giới tôm Lộc Nguyên Phát Mỹ Tường 580269 19/4/2021 

275 Công ty TNHH SX GTS Nhật Nam Ninh Thuận Mỹ Tường 580270 20/4/2021 

276 Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận Mỹ Tường 580271 20/4/2021 

277 Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh Mỹ Tường 580272 20/4/2021 

278 HKD cơ sở SX GTS Vy Vân Phát An Hải 580273 22/4/2021 

279 Công ty TNHH GTS Vũ Ninh An Hải 580274 22/4/2021 

280 Công ty TNHH GTS GLC Nhơn Hải 580275 22/4/2021 

281 Cty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận Nhơn Hải 580276 22/4/2021 

282 Cty TNHH GTS FLC Nhơn Hải 580277 23/4/2021 

283 Cty TNHH SX GTS Võ Đạt Ninh Thuận Ninh Chữ 580278 23/4/2021 



284 Cty TNHH ĐTTS Bảo Anh Mỹ Tường 580279 23/4/2021 

285 Cty TNHH GTS Aqua-Post Mỹ Tường 580280 23/4/2021 

286 Cty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh Mỹ Tường 580281 23/4/2021 

287 Cty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường 580282 26/4/2021 

288 HKD Lê Văn Vũ Lô 15 (phía sau) An Hải 580283 26/4/2021 

289 Cty TNHH SX giống Trọng Tâm Lô 90 An Hải 580284 28/4/2021 

291 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm Khánh Nhơn 580285 7/5/2021 

292 Công ty TNHH Thiên Phú Group Vĩnh Hải 580286 7/5/2021 

293 Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình Lô 17B Hoà Thạnh 580287 10/5/2021 

294 Cty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP Lô 28A (giữa) 580288 10/5/2021 

295 Cty TNHH ĐTTS Thành Được Khánh Nhơn 580289 12/5/2021 

296 Cty TNHH TMDV và SX GTS Best Choice Mỹ Tường 580290 8/7/2021 

297 Cty TNHH GTS Lam Phương Ninh Thuận Mỹ Tường 580291 13/5/2021 

298 Cty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC Khánh Hội 580292 13/5/2021 

299 Cty TNHH GTS Trí Đạt Ninh Chữ 580293 13/5/2021 

300 Cty TNHH MTV Thành Kế Mỹ Hiệp 580294 13/5/2021 

301 Cty TNHH ĐTSX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận Khánh Nhơn 580295 14/5/2021 

302 Cty  TNHH GTS CP Gold EDM Khánh Nhơn 580296 14/5/2021 

307 Cty TNHH GTS Kim Phát Thịnh Ninh Chữ 580297 18/5/2021 

308 Cty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH Khánh Nhơn 580298 18/5/2021 

309 Cty TNHH SX GTS Hoàng Phát Khánh Tường 580299 18/5/2021 

310 Cty TNHH GTS Messi-2017 Thái An 580300 18/5/2021 

311 Cơ sở SX GTS Xuân Tiến Mỹ Tường 580301 18/5/2021 

312 Cty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát Mỹ Tường 580302 19/5/2021 

313 Cty TNHH MTV Thảo Anh Khánh Tường 580303 18/5/2021 

314 HKD cơ sở sản xuất GTS Nam Mekong Lô 14A An Hải 580304 20/5/2021 

316 Cty TNHH Phú Quý Ninh Thuận Lô 65 Hoà Thạnh 580305 24/5/2021 

317 Cty cổ phần GTS Pacific Farm Lô 72B Hoà Thạnh 580306 24/5/2021 

321 Cty TNHH SX GTS Quang Thanh Lô 82A (phía sau) An Hải 580307 4/6/2021 

322 HKD Nguyễn Hữu Thanh Lô 34B An Hải 580308 4/6/2021 

323 Cty TNHH GTS Anh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường 580309 9/6/2021 

324 Cty TNHH SX GTS Tôm Vàng Mỹ Tường 580310 9/6/2021 

325 Cty TNHH GTS G20 Lô 79A Hoà Thạnh 580311 10/6/2021 

326 HKD Cơ sở tôm giống Vinh Hoa lô 79B Hoà Thạnh 580312 10/6/2021 

327 Công ty TNHH GTS Nam Đại Dương Mỹ Tường Nhơn Hải 580313 14/6/2021 

328 Công ty TNHH GTS Nam Đại Dương (khu 3) Mỹ Tường Nhơn Hải 580314 14/6/2021 

330 CN Công ty TNHH XNK thuỷ sản Ace's tại Ninh Thuận Mỹ Tường Nhơn Hải 580315 15/6/2021 

331 CN Công ty TNHH MTV GTS An Lộc CP Mỹ Hiệp Thanh Hải 580316 16/6/2021 

332 Công ty TNHH GTS Vạn Thuận Phát Mỹ Tường Nhơn Hải 580317 16/6/2021 

333 HKD Dương Đức Tống Lô 28 (phía sau), Hoà Thạnh 580318 21/6/2021 

334 Cơ sở SX GTS Tiến Dũng Mỹ Tường Nhơn Hải 580319 21/6/2021 

335 Cty TNHH GTS Quốc Linh Ninh Thuận Mỹ Tường Nhơn Hải 580320 22/6/2021 

336 Cty TNHH SX GTS Hồ Trung (Khu 5) Khánh Nhơn Nhơn Hải 580321 22/6/2021 

337 Cty TNHH SXKD GTS Tôm Xanh (khu 2) Mỹ Tường Nhơn Hải 580322 22/6/2021 

338 Cty TNHH ĐTSX GTS Bình Minh BMB Khánh Nhơn, Nhơn Hải 580323 24/6/2021 

339 Cty TNHH ĐT và Phát triển thuỷ sản 3A Mỹ Hoà, Vĩnh Hải 580324 1/7/2021 

340 Công ty TNHH Thịnh Phát Hawaii Khánh Nhơn, Nhơn Hải 580325 6/7/2021 

341 Công ty TNHH Sản xuất GTS Đại Hưng Thuận Khánh Nhơn, Nhơn Hải 580326 7/7/2021 

342 Cty TNHH SX Bình Linh Khánh Nhơn, Nhơn Hải 580327 6/7/2021 

343 Cty TNHH SX GTS Nam Thăng Long Khánh Nhơn, Nhơn Hải 580328 6/7/2021 

344 Cty TNHH GTS Mạnh Hùng Hawaii Khánh Tường, Tri Hải 580329 8/7/2021 

345 Cty TNHH tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường, Nhơn Hải 580330 9/7/2021 

346 Cty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Mỹ Việt 2) An Hải 580331 9/7/2021 

347 Cty TNHH SX GTS Trọng Tín Ninh Thuận Mỹ Tường 580332 12/7/2021 



348 Cty TNHH đầu tư GTS Trung Sơn Ninh Thuận Mỹ Tường 580333 13/7/2021 

349 CN Ninh Thuận- Cty TNHH SX GTS Tiến Phát Bạc Liêu Khánh Nhơn 580334 13/7/2021 

350 Cty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Khu 2- Khánh Nhơn 580335 13/7/2021 

351 Cty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Mỹ Việt 1) An Hải 580336 15/7/2021 

352 CTY TNHH SX GTS NAM MỸ: Khu 5  Khu 5 - Khánh Hội 580337 15/7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: Danh sách các cơ sở đã cấp và đã thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
(Đính kèm báo cáo số …../BC-CCTS ngày …. tháng …..năm 2021) 

      
SỐ 

TT 
TÊN CƠ SỞ 

Địa chỉ 

Số CN Ngày cấp Lý do 
(Thôn/Xã) 

1 
CÔNG TY TNHH GTS SIÊU VIỆT 

NINH THUẬN (CƠ SỞ 1) 
An Hải - Ninh Phƣớc 580079 8/5/2020 

Thay đổi tên trên GCN, đã cấp lại cho 

Cty TNHH MTV Đầu tƣ Thủy sản, 

cấp ngày 4/2/2021 

2 
CÔNG TY TNHH MTV TÔM GIỐNG 

KIM CƢƠNG 
Thanh Hải  580113 3/7/2020 

Thay đổi tên trên GCN, đã cấp lại cho 

Cty Cổ phần GTS FAR GROUP, cấp 

ngày 8/2/2021 

3 
CÔNG TY TNHH SINH HỌC THỦY 

SẢN TÂM AN 
Nhơn Hải 580139 17/8/2020 

Cho Công ty TNHH SX GTS Hồng 

Tâm thuê trại, đã cấp lại cho Công ty 

TNHH SX GTS Hồng Tâm, cấp ngày 

18/2/2021 

4 
CÔNG TY TNHH MTV TÔM GIỐNG 

TIẾN HIỆN 
Khánh Nhơn 580184 9/12/2020 

Cho Công ty TNHH SX GTS Phƣớc 

Lộc thuê trại, đã cấp lại cho Công ty 

TNHH SX GTS Phƣớc Lộc, cấp ngày 

18/5/2021 

5 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THỦY 

SẢN NGUYÊN PHÁT VN 
Mỹ Tƣờng 580197 11/1/2021 

Cho Công ty TNHH ĐTTS CP Tôm 

Việt thuê trại, đã cấp lại cho Công ty 

TNHH ĐTTS CP Tôm Việt, cấp ngày 

21/5/2021 



6 
CÔNG TY TNHH ĐT SX GTS 

THIÊN NGÂN NINH THUẬN 
Mỹ Tƣờng 580163 17/9/2020 Đã bán trại cho Công ty Duyên Hải 

7 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM 

TRUNG PHÁT 
Tri Hải 580030 17/1/2020 Cho Công ty TNHH Việt Mỹ thuê trại 

8 Cty TNHH giống thuỷ sản Kỳ Mỹ Mỹ Tƣờng 580290 13/5/2021 
Cho Công ty TNHH TMDV và SX 

GTS Best Choce  thuê trại 

9 
CÔNG TY TNHH SX GTS NAM 

THĂNG LONG 
Khánh Nhơn 580201 25/1/2021 

Đã trả trại, Công ty TNHH SX GTS 

Số 1 Miền Trung Ninh Thuận thuê 

10 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY 

SẢN THẦN TÀI 3979 
Nhơn Hải  580150 3/9/2020 

Cho Công ty cổ phần GTS Châu Âu 

Shrimp 

11 
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY 

SẢN ĐẶNG PHI ẨN 
Mỹ Tƣờng 580165 28/9/2020 Cho Công ty TNHH GTS Trung Nga 

12 
CÔNG TY TNHH MTV SX GTS 

NĂM SAO NINH THUẬN 
Khánh Hội - Tri Hải  580103 23/6/2020 

Cho Công ty TNHH SX GTS 

VM.Thành Công thuê 



13 
CÔNG TY TNHH SX GTS TRƢỜNG 

PHÁT 
Nhơn Hải  580149 3/9/2020 

Cho CÔng ty TNHH GTS Aqua Post 

thuê 

14 
CTY TNHH GROW HEALTH - CHI 

NHÁNH NINH THUẬN 
An Hải - Ninh Phƣớc 580066 8/4/2020 Trả lại trạicho Công ty Grobest 

15 
Công ty TNHH GTS Phƣớc Thắng 

Ninh Thuận 
Mỹ Tƣờng 580264 1/6/2021 Cty TNHH GTS 5 Châu thuê trại 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN SX GTS CPF 

CN NINH THUẬN 
Tri Hải 580101 8/6/2020 

Công ty TNHH ĐTTS Nguyên Phát 

VN 

17 
 CÔNG TY TNHH MTV GTS 

VIETFARM NINH THUẬN 
Mỹ Hiệp 580158 16/9/2020 Công ty TNHH ĐTTS Vĩnh Phát Ninh 
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